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1 B15DCDT004 Nguyễn Nam Anh 26/04/96 D15CQDT04-B 8,0 8,0 9,0 4,5 5,7
2 B15DCDT007 Nguyễn Tuấn Anh 10/11/97 D15CQDT03-B 9,0 9,0 9,0 1,0 3,4
3 B15DCVT024 Đặng Xuân Bách 10/12/97 D15CQVT08-B 9,0 8,0 8,0 3,5 5,0
4 B15DCVT030 Nguyễn Văn Bảo 05/10/97 D15CQVT06-B 9,0 10,0 10,0 6,0 7,1
5 B15DCDT015 Vũ Đức Cẩn 05/04/97 D15CQDT03-B 8,0 9,0 9,0 3,5 5,1
6 B15DCDT016 Hà Văn Canh 03/10/96 D15CQDT04-B 10,0 10,0 10,0 3,5 5,5
7 B15DCVT036 Đoàn Ngọc Cảnh 21/09/97 D15CQVT04-B 8,0 8,0 9,0 4,0 5,3
8 B15DCVT044 Nguyễn Huy Công 22/03/97 D15CQVT04-B 7,0 9,0 9,0 6,5 7,1
9 B15DCDT027 Nguyễn Văn Cường 19/11/97 D15CQDT03-B 8,0 9,0 10,0 4,5 5,9

10 B15DCVT078 Mai Minh Đức 13/09/97 D15CQVT06-B 8,0 9,0 10,0 6,5 7,3
11 B15DCDT039 Nguyễn Trung Đức 19/04/97 D15CQDT03-B 8,0 9,0 9,0 4,5 5,8
12 B15DCDT040 Nguyễn Văn Đức 29/03/97 D15CQDT04-B 10,0 9,0 9,0 3,0 4,9
13 B15DCAT049 Vi Ngọc Đức 03/09/96 D15CQAT01-B 5,0 8,0 8,0 3,5 4,6
14 B15DCDT043 Nguyễn Đ́nh Dũng 13/12/97 D15CQDT03-B 8,0 9,0 9,0 7,0 7,5
15 B15DCVT094 Nguyễn Việt Dũng 02/11/97 D15CQVT06-B 8,0 9,0 10,0 3,0 4,8
16 B15DCVT093 Trần Mạnh Dũng 07/12/97 D15CQVT05-B 10,0 9,0 10,0 4,5 6,1
17 B15DCVT101 Đỗ Tùng Dương 04/09/97 D15CQVT05-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

18 B15DCVT105 Nguyễn Văn Dương 12/01/97 D15CQVT01-B 10,0 9,0 10,0 8,5 8,9
19 B15DCDT050 Bế Đức Duy 08/02/97 D15CQDT02-B 8,0 8,0 8,0 1,0 3,1
20 B15DCVT110 Mai Văn Duy 25/03/97 D15CQVT06-B 4,0 9,0 8,0 4,5 5,3
21 B15DCAT060 Phạm Thế Duy 21/01/97 D15CQAT04-B 10,0 9,0 9,0 6,0 7,0
22 B15DCVT118 Kiều Thu Hà 22/06/96 D15CQVT06-B 9,0 10,0 10,0 2,9 Vắng

23 B15DCDT059 Chu Ngọc Hải 14/10/97 D15CQDT03-B 9,0 9,0 10,0 2,8 Vắng

24 B15DCVT137 Nguyễn Đ́nh Hậu 13/11/97 D15CQVT01-B 8,0 9,0 9,0 6,0 6,8
25 B15DCDT071 Đỗ Đ́nh Hiệp 28/07/97 D15CQDT03-B 9,0 9,0 10,0 2,5 4,6
26 B15DCVT142 Phan Văn Hiệp 03/11/97 D15CQVT06-B 9,0 10,0 10,0 3,5 5,4
27 B15DCVT149 Đào Đăng Hiếu 12/09/97 D15CQVT05-B 10,0 9,0 10,0 1,5 4,0
28 B15DCDT075 Đào Duy Hiếu 12/01/97 D15CQDT03-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

29 B15DCDT073 Phạm Văn Hiếu 08/09/97 D15CQDT01-B 9,0 8,0 9,0 1,0 3,3
30 B15DCDT083 Phạm Thế Hoàng 02/02/97 D15CQDT03-B 10,0 9,0 10,0 5,5 6,8
31 B15DCVT172 Nguyễn Văn Hội 04/03/97 D15CQVT04-B 6,0 9,0 9,0 2,0 3,8
32 B15DCCN250 Lê Kim Hùng 09/08/97 D15CQCN08-B 9,0 9,0 9,0 1,0 3,4
33 B15DCDT087 Nghiêm Đ́nh Hùng 06/08/96 D15CQDT03-B 8,0 9,0 10,0 4,0 5,5
34 B15DCDT091 Ngô Phú Hưng 17/04/96 D15CQDT03-B 8,0 9,0 10,0 0,5 3,1
35 B15DCVT189 Nguyễn Thị Hương 15/09/97 D15CQVT05-B 9,0 10,0 10,0 6,5 7,5
36 B15DCVT198 Hồ Đức Huy 15/04/97 D15CQVT06-B 9,0 9,0 10,0 4,0 5,6
37 B15DCAT096 Phạm Gia Huy 08/09/97 D15CQAT04-B 9,0 9,0 10,0 4,5 6,0
38 B15DCDT100 Trần Quang Huy 06/02/97 D15CQDT04-B 8,0 9,0 10,0 3,0 4,8
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39 B15DCVT202 Nguyễn Thị Huyền 09/12/97 D15CQVT02-B 7,0 9,0 10,0 0,0 2,6
40 B15DCVT207 Trần Quốc Khánh 02/05/97 D15CQVT07-B 9,0 10,0 10,0 4,0 5,7
41 B15DCDT107 Mai Ngọc Khiêm 23/12/97 D15CQDT03-B 10,0 10,0 10,0 3,0 5,1
42 B15DCDT108 Đỗ Đăng Khoa 23/03/97 D15CQDT04-B 8,0 9,0 10,0 6,0 6,9
43 B15DCVT222 Hoàng Mỹ Linh 02/10/97 D15CQVT06-B 9,0 10,0 10,0 6,0 7,1
44 B15DCDT114 Trịnh Thị Mỹ Linh 24/07/97 D15CQDT02-B 10,0 10,0 10,0 8,0 8,6
45 B15DCDT119 Phùng Văn Lợi 18/12/96 D15CQDT03-B 7,0 9,0 9,0 2,5 Vắng

46 B15DCDT120 Trần Hoàng Long 29/05/97 D15CQDT04-B 8,0 9,0 10,0 0,0 2,7
47 B15DCVT233 Trần Tuấn Long 21/04/96 D15CQVT01-B 8,0 9,0 9,0 7,0 7,5
48 B15DCAT116 Phạm Ngọc Mạnh 28/04/95 D15CQAT04-B 5,0 7,0 8,0 2,0 Vắng

49 B15DCDT131 Nguyễn Hồng Minh 09/02/97 D15CQDT03-B 10,0 10,0 10,0 9,5 9,7
50 B15DCCN356 Trương Hoàng Minh 17/09/97 D15CQCN04-B 9,0 9,0 10,0 6,0 7,0
51 B15DCDT138 Đinh Duy Nam 02/02/97 D15CQDT02-B 10,0 9,0 10,0 7,5 8,2
52 B15DCDT136 Lê Hoàng Nam 21/08/97 D15CQDT04-B 9,0 9,0 9,0 4,0 5,5
53 B15DCDT142 Nguyễn Đức Nam 23/08/97 D15CQDT02-B 7,0 9,0 10,0 1,0 3,3
54 B15DCDT139 Nguyễn Hải Nam 07/12/97 D15CQDT03-B 10,0 9,0 10,0 2,9 Vắng

55 B15DCCN381 Trần Đại Nam 17/04/97 D15CQCN07-B 10,0 10,0 10,0 8,0 8,6
56 B15DCAT120 Vũ Phương Nam 23/12/97 D15CQAT04-B 10,0 9,0 10,0 6,0 7,1
57 B15DCDT143 Đặng Văn Nghĩa 22/06/97 D15CQDT03-B 9,0 9,0 10,0 4,5 6,0
58 B15DCDT146 Nguyễn Văn Ngọc 22/05/97 D15CQDT02-B 4,0 7,0 8,0 0,0 1,9
59 B15DCDT147 Lê Long Nhật 28/12/97 D15CQDT03-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Vắng

60 B15DCVT294 Nguyễn Thị Nhung 27/05/97 D15CQVT06-B 10,0 10,0 10,0 6,5 7,6
61 B15DCDT150 Phạm Quang Phong 24/04/97 D15CQDT02-B 10,0 9,0 10,0 6,5 7,5
62 B15DCDT155 Phạm Hữu Phước 29/11/97 D15CQDT03-B 10,0 10,0 10,0 6,0 7,2
63 B15DCAT132 Bùi Thị Phương 12/05/97 D15CQAT04-B 10,0 10,0 10,0 6,5 7,6
64 B15DCDT159 Nguyễn Thị Kim Phượng 11/06/97 D15CQDT03-B 10,0 10,0 10,0 5,5 6,9
65 B15DCDT161 Phạm Hải Quân 21/08/95 D15CQDT01-B 10,0 9,0 10,0 4,5 6,1
66 B15DCAT133 Nguyễn Trọng Quản 12/10/97 D15CQAT01-B 10,0 10,0 10,0 6,0 7,2
67 B15DCAT136 Nguyễn Hữu Quyền 06/08/97 D15CQAT04-B 9,0 9,0 10,0 5,0 6,3
68 B15DCAT137 Vũ Kiên Quyết 23/10/97 D15CQAT01-B 8,0 9,0 9,0 6,0 6,8
69 B15DCAT143 Nguyễn Văn Sơn 10/10/97 D15CQAT03-B 9,0 9,0 9,0 5,0 6,2
70 B15DCDT177 Hà Như Thái 15/10/97 D15CQDT01-B 4,0 6,0 6,0 5,0 5,1
71 B15DCDT183 Đinh Xuân Thắng 26/07/97 D15CQDT03-B 9,0 9,0 10,0 2,0 4,2
72 B15DCVT366 Phạm Đại Thắng 22/08/97 D15CQVT06-B 8,0 10,0 10,0 4,5 6,0
73 B15DCAT148 Trần Văn Thắng 22/06/97 D15CQAT04-B 4,0 7,0 7,0 4,0 4,6
74 B15DCVT371 Bùi Kim Thanh 27/05/96 D15CQVT03-B 10,0 10,0 10,0 3,5 5,5
75 B15DCDT187 Đào Hữu Thành 15/01/97 D15CQDT03-B 9,0 10,0 10,0 8,0 8,5
76 B15DCAT160 Nguyễn Thị Thu 16/06/97 D15CQAT04-B 10,0 10,0 9,0 4,0 5,7
77 B15DCVT396 Cao Thị Thúy 23/08/97 D15CQVT04-B 10,0 10,0 10,0 4,0 5,8
78 B15DCVT397 Kiều Thị Bích Thúy 03/12/97 D15CQVT05-B 10,0 9,0 10,0 6,5 7,5
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79 B15DCDT193 Dương Đăng Tiệp 19/09/96 D15CQDT01-B 4,0 8,0 9,0 3,5 4,6
80 B15DCAT167 Đặng Hồng Trà 01/12/97 D15CQAT03-B 10,0 9,0 9,0 3,0 4,9
81 B15DCDT198 Phạm Thị Huyền Trang 19/05/97 D15CQDT02-B 10,0 10,0 10,0 4,0 5,8
82 B15DCDT199 Lê Hữu Trúc 05/03/97 D15CQDT03-B 10,0 9,0 10,0 5,5 6,8
83 B15DCAT176 Đặng Đ́nh Trung 03/09/97 D15CQAT04-B 10,0 8,0 9,0 3,0 4,8
84 B15DCDT204 Lương Văn Trung 15/08/95 D15CQDT04-B 9,0 10,0 10,0 1,5 4,0
85 B15DCDT232 Trương Đức Trung 19/10/97 D15CQDT01-B 10,0 8,0 9,0 4,5 5,9
86 B15DCDT207 Trần Ngọc Tú 30/07/97 D15CQDT03-B 9,0 9,0 10,0 6,0 7,0
87 B15DCVT432 Hoàng Anh Tuấn 04/02/97 D15CQVT08-B 10,0 9,0 10,0 2,0 4,3
88 B15DCVT438 Dương Danh Tùng 26/01/95 D15CQVT06-B 8,0 9,0 9,0 5,0 6,1
89 B15DCDT219 Lưu Xuân Tùng 11/02/97 D15CQDT03-B 8,0 9,0 9,0 1,5 3,7
90 B15DCVT453 Nguyễn Thị Kiều Vân 13/10/97 D15CQVT05-B 10,0 10,0 10,0 6,5 7,6
91 B13CCVT082 Bùi Đ́nh Vinh 12/05/91 C13CQVT02-B 8,0 8,0 8,0 2,5 4,2
92 B15DCDT225 Nguyễn Tất Vinh 14/04/97 D15CQDT01-B 6,0 8,0 9,0 7,0 7,2
93 B15DCDT226 Nguyễn Xuân Vinh 14/11/97 D15CQDT02-B 10,0 10,0 10,0 4,5 6,2

- Số SV theo DS: 93 SV 85 SV

- Số SV thi đạt: 74 SV 6 SV

- Số SV thi không đạt: 19 SV 0 SV

- Số SV thi lại: 0 SV

SỐ 1 SỐ 2

Nguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân Nguyễn Xuân Trường

- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

- Số SV vắng thi:
- Số SV dự thi:

Ghi chú:
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